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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 
1 – Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 

1.1. Mực nước tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

08/14/2018 08/15/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 5649 5155 5639 5116 

Thao Yên Bái 74129 2820 2800 2783 2766 

Thao Phú Thọ 74154 1545 1541 1532 1524 

Lô Tuyên Quang 74146 1810 1804 1821 1818 

Lô Vụ Quang 74155 1211 1205 1202 1191 

Hồng Sơn Tây 74162 977 973 969 961 

Hồng Hà Nội 74165 654 650 646 652 

Cầu Đáp Cầu 91311 255 245 255 256 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 257 247 255 260 

Lục Nam Lục Nam 91316 237 228 250 245 

Thái Bình Phả Lại 91170 243 241 256 250 

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m3/s) 

1.2. Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ 

Hiện nay, hồ Hòa Bình đang duy trì mở 03 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 01 cửa và hồ Tuyên 
Quang mở 01 cửa xả đáy. Hiện mực nước các hồ đang cao hơn so với quy trình cho phép. 

Tên hồ Thời gian 
Mực 
nước 

hồ (m) 

Lưu 
lượng 
đến hồ 
(m3/s) 

Số cửa 
xả (mặt 
và đáy) 

Tổng lưu 
lượng ra 
khỏi hồ 
(m3/s) 

Mực nước 
cho phép 
theo quy 
trình (m) 

Sơn La 13h-15/8/2018 204.96 3662 1 4658 197.30 

Hòa Bình 13h-15/8/2019 103.25 5611 3 7127 101.00 

Tuyên 
Quang 

13h-15/8/2020 105.68 664 1 1245 105.20 

Thác Bà 09h-15/8/2021 53.84 295 0 425 56.00 

 



2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 
 

Trạm 
Ngày 08/15/2018 08/16/2018 08/17/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 10329 10308 10292 10271 10255 10236 10222 10221 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 5700 5300 5800 5400 5850 5500 6000 7000 

Yên Bái H, cm 2762 2751 2770 2780 2815 2850 2875 2900 

Phú Thọ H, cm 1510 1505 1503 1500 1515 1530 1565 1600 

Tuyên Quang H, cm 1772 1780 1790 1800 1785 1770 1790 1810 

Vụ Quang H, cm 1180 1180 1175 1170 1170 1170 1175 1180 

Sơn Tây H, cm 957 955 953 950 950 950 948 945 

Hà Nội H, cm 646 645 640 635 633 630 635 640 

Đáp Cầu H, cm 247 245 250 255 - - - - 

Phủ Lạng Thương H, cm 251 245 253 260 - - - - 

Lục Nam H, cm 237 230 235 240 - - - - 

Phả Lại H, cm 253 255 253 250 248 245 248 250 

3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 

 Trạm 
Ngày 08/15/2018 08/16/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 20490 20480 20471 20463 

Hồ Sơn La Q, m3/s 3500 3600 3620 3650 

Hồ Tuyên Quang H, cm 10571 10548 10530 10530 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 650 600 700 800 

Hồ Thác Bà H, cm 5383 5382 5381 5383 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 270 310 300 280 

Bảo Yên H, cm 6930 6950 6960 6970 

Bến Ngọc H, cm 1765 1766 1768 1770 

 
4. Nhận định 

4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Từ ngày 16-18/8, ở 

Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 

2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà lên mức BĐ1- BĐ2; sông Thao, sông Hoàng Long, sông 

Bùi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.  

4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các 
hồ tiếp tục biến đổi chậm; mực nước trên sông sẽ biến đổi chậm và xuống. 

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 5600 9000 1600 1200 

Trung bình m3/s 3840 5840 860 416 

Min m3/s 3000 3500 500 250 



Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) 
Q 

(m3/s) 
H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) 

Max 3100 2767 1700 2110 1930 2120 1300 3350 3000 1580 1050 7580 730 7745 

TB 2936 1731.8 1588 1142.6 1838 1460 1204 2800 2850 946 958 6593 653 6709 

Min 2760 816 1500 564 1750 925 1150 2590 2650 260 940 6406 620 6279 

 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 
- Bộ Công thương – EVN; 
- Công ty Thủy điện Sơn La; 
- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 
- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


